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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/12/2025 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.6 19:22 22:45
2.3 01:20 05:00
3 06:24 09:45

1.7 12:49 16:30
3.6 19:55 23:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Hoàng - Hoàn KMTC BANGKOK 9.3 173 18,318 P/s3 - CL7 01:30 //0430 A1-A5

2 Anh JOSCO ALMA 8.5 146 9,972 P/s1 - BNPH 00:00 //0300, tt
xấu A3-01

3 N.Thanh HANSA FRESENBURG 10.4 176 18,296 P/s3 - BP6 05:00 Tăng cường
dây A1-A5

4 Nghị - Diệu ARCHER 10.3 223 27,779 P/s3 - CL4-5 06:30 //0930 A6-A9

5 M.Tùng SAWASDEE PACIFIC 9.8 172 18,051 P/s3 - CL1 06:30 //0900 A2-A3

6 V.Hoàng -
N.Hiển MAERSK NORESUND 9.6 172 25,805 P/s3 - CL4 11:00 //1400 A2-A9

7 Uy CATLAI EXPRESS 9.5 172 18,848 P/s3 - BNPH 13:00 //1600 A2-TM

8 N.Chiến SITC JUNDE 9.8 172 18,819 P/s3 - CL7 13:30 //1700 A6-A9

9 P.Hưng EVER ORDER 10.6 195 29,116 P/s3 - CL5 19:00 //2200 A6-A9

10 P.Hải ERASMUS LEO 8.9 172 20,920 P/s3 - CL4 20:30 //2300 A1-A5

11 N.Dũng INTERASIA VISION 9.7 170 18,935 P/s3 - CL1 20:00 //2300 A2-A3

12 N.Trường VIET THUAN 09 6.6 80 3,260 H25 - CAN
GIO 16:00 ĐX, SR


